TÊN BÀI DẠY: BẢN VẼ CƠ KHÍ
BỘ SÁCH: Kết nối tri thức với cuộc sống    SỐ TIẾT: 2 Tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về năng lực công nghệ
- Giao tiếp công nghệ: 
+ Lập và đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.
+ Đọc được bản vẽ lắp của vật thể đơn giản.

2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:

Trình bày, thảo luận các hoạt động được tổ chức trong bài học.

3. Về phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm: 
+ Chăm chỉ: Chịu khó đọc SGK và các tài liệu liên quan đến bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp thuộc bản vẽ cơ khí.
+ Trách nhiệm: Trong hoạt động nhóm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về nội dung, cách đọc các loại bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên

a. Thiết bị dạy học:
- Bản vẽ thể hiện hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình cắt của chi tiết gối đỡ với thông số cơ bản như khung tên, hình biểu diễn, kích thước và yêu cầu kĩ thuật.

- Bản vẽ thể hiện hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh bản vẽ lắp của Bộ giá đỡ.
- Máy tính, máy chiếu, giấy khổ A1, bút dạ.
b. Học liệu
- Một số bản vẽ cơ khí đơn giản.

- Vật mẫu đơn giản
- Video về hướng dẫn đọc bản vẽ cơ khí:
https://youtu.be/QILCqTIc4Mw
- Video về cách lắp ráp tủ sấy quần áo:
https://youtu.be/lHwX1Vpl8As
2. Học sinh:

- Đọc và nghiên cứu trước các nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	Tiết
	Hoạt động
	PP/KTDH
	PP/CCĐG

	1
	1: Mở đầu (10’)
	Phương pháp  trực quan, hợp tác. Kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.
	Quan sát/Câu hỏi có hình ảnh.

	
	2: Hình thành kiến thức mới (35’)
2.1. Tìm hiểu về bản vẽ chi tiết (35’)
a. Nội dung của bản vẽ chi tiết.
	Phương pháp  trực quan, đàm thoại, gợi mở; 

 Kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.

	Đánh giá qua câu trả lời của học sinh.

	
	b. Đọc bản vẽ chi tiết
	Phương pháp  trực quan; dạy học thực hành.

Kĩ thuật khăn trải bàn.
	Đánh giá qua phiếu học tập. Rubrics.

	2
	2.2: Tìm hiểu về bản vẽ lắp (30’)
	Phương pháp  trực quan, đàm thoại, gợi mở.

 Kĩ thuật mảnh ghép.
	Đánh giá trực tiếp qua câu trả lời của học sinh, phiếu học tập. Rubrics.

	1. 
	3. Luyện tập (10’) 
	Phương pháp  trực quan.

Kĩ thuật sơ đồ tư duy.
	Đánh giá qua sp học tập, sơ đồ tư duy.

	2. 
	4. Vận dụng (5’)
	Phương pháp dạy học thuyết trình, trực quan.
Kĩ thuật 


	Hỏi đáp/ Câu hỏi.


B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (thời gian 10 phút)
a. Mục tiêu: 

- Tạo tâm thế sẵn sàng học tập và gợi mở để dẫn dắt hs tìm hiểu bài học.

- Tạo sự tò mò, hứng thú và ý thức được nhiệm vụ học tập của bài học mới.

b. Nội dung

Học sinh quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi của giáo viên 

c. Sản phẩm học tập

Câu trả lời của học sinh.
- Các bản vẽ trên thuộc lĩnh vực cơ khí. Muốn tạo ra được các sản phẩm trên, trước hết phải chế tạo từng chi tiết, sau đó lắp ráp các chi tiết đó lại với nhau.
d. Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ:

Giáo viên chia 2 bạn ngồi cạnh nhau thành 1 nhóm và yêu cầu các em hãy vận dụng những hiểu biết của mình và trao đổi với các bạn trong nhóm trả lời câu hỏi.
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<?> Các bản vẽ trên thuộc lĩnh vực cơ khí hay xây dựng?
<?> Để chế tạo ra được các sản phẩm trên, ta cần làm gì ?

- Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh quan sát, suy nghĩ tìm tòi, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi vào giấy nháp. Giáo viên quan sát, hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.      
- Báo cáo thảo luận:

Giáo viên gọi một số bạn đại diện cho các nhóm trình bày.
- Kết quả, nhận định:

Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh, và các ý kiến đóng góp, chuẩn hoá kiến thức dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1: Tìm hiểu về bản vẽ chi tiết (thời gian 35 phút).
a. Mục tiêu
- Lập và đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.

b. Nội dung

- Ở nhiệm vụ 1: Học sinh quan sát, theo dõi và trả lời câu hỏi. 

- Ở nhiệm vụ 2: Học sinh quan sát, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập tương ứng.
c. Sản phẩm

- Câu trả lời và phiếu học tập của học sinh.
- Giáo viên kết luận:

* Nội dung của bản vẽ chi tiết: bao gồm các hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật và khung tên.

Các hình biểu diễn thể hiện hình dạng của chi tiết máy.

* Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
+ Tên gọi, công dụng, hình dáng, cấu tạo, kích thước và vật liệu của chi tiết.

+ Các yêu cầu kĩ thuật.

* Cách lập bản vẽ chi tiết:

+ Bước 1: Tìm hiểu công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Bước 2: Chọn phương án biểu diễn.

+ Bước 3: Vẽ các hình biểu diễn.

+ Bước 4: Ghi kích thước, các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên.

d. Tổ chức thực hiện
Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện hết nhiệm vụ 1 và chuyển sang nhiệm vụ 2.

* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về nội dung của bản vẽ chi tiết.
- Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên chia 2 bạn ngồi cạnh nhau thành 1 nhóm và yêu cầu các em hãy quan sát và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Quan sát hình 14.1 (SGK) em hãy cho biết trên hình 14.1 có những thông tin gì?

Câu 2: Nêu nội dung của bản vẽ chi tiết?

- Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh quan sát, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi vào giấy nháp. Giáo viên quan sát, hỗ trợ những khó khăn trong quá trình thực hiện.      
- Báo cáo thảo luận:

Giáo viên gọi một số bạn đại diện cho các nhóm lên trình bày.
- Kết quả, nhận định:

Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh, các ý kiến đóng góp và chuẩn hoá kiến thức.

* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về cách đọc và lập bản vẽ chi tiết
- Chuyển giao nhiệm vụ:

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập:

Nhóm 1, 2 hoàn thành phiếu học tập số 2 với nội dung:

Câu 1: Để đọc được một bản vẽ chi tiết ta cần phải hiểu rõ được những nội dung cơ bản nào? Theo em, trình tự đọc bản vẽ chi tiết là gì?
Câu 2: Trình bày cách đọc bản vẽ gối đỡ (Hình 14.2 SGK)?

Nhóm 3, 4 hoàn thành phiếu học tập số 3 với nội dung:

Câu 1: Để lập được bản vẽ chi tiết, ta cần tiến hành theo các bước nào? 

Câu 2: Em hãy áp dụng vào hình 14.3 trang 82 SGK, và lập bản vẽ chi tiết vòng đai?

- Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh ngồi vào vị trí tương ứng, tích cực độc lập suy nghĩ, viết ý tưởng vào ô của mình (3 phút). Sau đó trao đổi thảo luận trong nhóm, thống nhất câu trả lời, ghi vào phần trung tâm (5 phút) của giấy A1.
Giáo viên quan sát việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh, hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.      

- Báo cáo thảo luận:

Đại diện học sinh các nhóm trưng bày sản phẩm hoạt động, học sinh các nhóm nhóm khác nhận xét góp ý, Giáo viên đưa ra đáp án, nhận xét,  

- Kết quả, nhận định:
Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả thực hiện các nhóm và chuẩn hoá kiến thức.

Giáo viên hướng dẫn kĩ cho các em cách lập bản vẽ chi tiết đơn giản, bản vẽ chi tiết vòng đai thông qua các slide powerpoint kết hợp với bảng viết.

- GV cho từng nhóm tự đánh giá về sản phẩm học tập của nhóm mình qua Rubrics số 1,2 cuối bài.
- HS dựa vào sản phẩm của nhóm mình làm và tự đánh giá theo phiếu đánh giá theo tiêu chí – Rubrics số 1,2 cuối bài.
2.2. Tìm hiểu về bản vẽ lắp (thời gian 30 phút).

a. Mục tiêu:

- Đọc được bản vẽ lắp của vật thể đơn giản.

b. Nội dung

- HS nghiên cứu tài liệu SGK, quan sát sơ đồ, thảo luận nhóm theo “kỹ thuật mảnh ghép” và thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập số 1,2.

c. Sản phẩm

- Kết quả phiếu học tập số 1, 2 của học sinh.

- Giáo viên kết luận:

* Nội dung của bản vẽ lắp: Gồm các hình biểu diễn, kích thước, bảng kê và khung tên. Các hình biểu diễn thể hiện hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

*Đọc bản vẽ lắp

Để đọc được bản vẽ lắp cần hiểu được đầy đủ và chính xác các nội dung sau:

- Hình dạng, cấu tạo của từng chi tiết và chức năng của nó trong sản phẩm.

- Mối ghép của các chi tiết với nhau.

- Nguyên lý làm việc, công dụng và trình tự tháo lắp của sản phẩm, các nội dung quản lý bản vẽ. 

d. Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ:
Vòng 1: Nhóm chuyên gia
Các chủ đề thảo luận:

	Chủ đề
	Màu chủ đề

	Chủ đề 1: 

Câu 1: Nội dung và công dụng của bản vẽ lắp?

Câu 2: Bảng kê trong hình 14.8 SGK cho biết những gì?
Câu 3: Để đọc được bản vẽ lắp cần nắm rõ nội dung gì?
	Màu đỏ

	Chủ đề 2: 

Câu 1: Theo em, trình tự đọc bản vẽ lắp là gì?
Câu 2: Đọc bản vẽ lắp của hình 14.8 SGK: Bản vẽ lắp bộ giá đỡ.
	Màu xanh


- GV chia lớp thành 4 nhóm (phân công nhóm trưởng, thư kí)
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu chủ đề 1

+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu chủ đề 2

+ Nhóm thảo luận các nội dung theo từng chủ đề trong 5 phút.

+ Cá nhân ghi lại kết quả trên các mảnh ghép, đảm bảo nắm vững và có khả năng trình bày lại được các nội dung trong nhiệm vụ cho các bạn khác trong giai đoạn tiếp theo.

Vòng 2: Nhóm các mảnh ghép

+ GV thông báo chia lớp thành 4 nhóm mới (một nửa thành viên của nhóm 1 ghép với nửa thành viên của nhóm 3, nửa thành viên của nhóm 2 ghép với nửa thành viên của nhóm 4) được gọi là nhóm các mảnh ghép.

+ Các nhóm mảnh ghép tiếp tục thảo luận chia sẻ thông tin đã tìm hiểu ở vòng chuyên gia cho các bạn trong nhóm mới ​‑> hoàn thành phiếu học tập trong 10 phút

- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ giáo viên giao.

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

+ Sau khi giáo viên phát phiếu mảnh ghép cho HS. Các nhóm thảo luận nhóm hoàn thành phiếu mảnh ghép của nhóm mình.  

Vòng 2: Nhóm các mảnh ghép

+ HS di chuyển về nhóm mới theo sự hướng dẫn của GV

+ Chia sẻ thông tin đã tìm hiểu được trong nhóm chuyên gia cho các thành viên trong nhóm mới.

+ Hoàn thành phiếu học tập số 1.

Giáo viên quan sát việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh, hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.      
- Báo cáo thảo luận:

Giáo viên gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả phiếu học tập số 1 nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Giáo viên gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả phiếu học tập số 2 nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Kết quả, nhận định:
Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả thực hiện các nhóm và chuẩn hoá kiến thức, học sinh đánh giá sản phẩm của nhóm mình bằng thang tiêu chí Rubrics số 3 cuối bài.
- Học sinh tự đánh giá sản phẩm học tập của mình và đánh giá sản phẩm của nhóm mình bằng thang tiêu chí Rubrics số 3 cuối bài.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (thời gian 10’)
a. Mục tiêu:

Hệ thống được các kiến thức đã học về bản vẽ cơ khí.

b. Nội dung

- Học sinh phân biệt được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.
- Học sinh tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm
- Sự khác nhau giữa bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp: dựa vào bảng kê, nội dung bản vẽ cũng như các hình biểu diễn của bản vẽ.
Sơ đồ tư duy về bản vẽ cơ khí.
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d. Tổ chức thực hiện
* Nhiệm vụ 1:

- Chuyển giao nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ 1: Giáo viên yêu cầu cả lớp quan sát các bản vẽ và cho biết bản vẽ đó thuộc bản vẽ chi tiết hay bản vẽ lắp? Tại sao.

Câu 1: Bản vẽ sau đây thuộc loại bản vẽ nào?
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Câu 2: Bản vẽ sau đây thuộc loại bản vẽ nào?
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- Thực hiện nhiệm vụ: 
Học sinh tư duy độc lập và trả lời câu hỏi.

- Báo cáo, thảo luận:
Giáo viên gọi 2 bạn trả lời và các bạn khác nhận xét, bổ sung. 

- Kết quả, nhận định:

  GV nhấn mạnh và chốt kiến thức.
* Nhiệm vụ 2:
- Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên chia mỗi bàn thành một nhóm, yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào giấy A3 hoặc bảng phụ.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Học sinh thảo luận theo nhóm và vẽ sơ đồ tư duy.
- Báo cáo, thảo luận:
Giáo viên gọi ngẫu nhiên nhóm lần lượt trình bày sản phẩm SĐTD.
- Kết quả, nhận định:

  GV nhấn mạnh và chốt kiến thức nội dung bài học và đưa ra sơ đồ tư duy.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (thời gian 5’)
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức vào thực tế để đọc và lập được bản vẽ chi tiết cũng như đọc được bản vẽ lắp.
b. Nội dung

-Nhiệm vụ 1: Học sinh đọc và lập được bản vẽ chi tiết của vật mẫu (chi tiết giá đỡ). Đọc được bản vẽ lắp của bộ giá đỡ.

- Nhiệm vụ 2: Học sinh xem video và yêu cầu học sinh cho biết thiết bị đó gồm những chi tiết nào, công dụng gì. Tháo, lắp thiết bị đó như thế nào?. Và giao nhiệm vụ về nhà.
c. Sản phẩm

- Đọc và lập được bản vẽ chi tiết của vật mẫu. Đọc được bản vẽ lắp của bộ giá đỡ.
- Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

 * Nhiệm vụ 1:

 - Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu và hoạt động theo cặp đôi để đưa ra cách đọc, lập cho bản vẽ chi tiết giá đỡ, bản vẽ lắp của bộ giá đỡ.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Học sinh suy nghĩ, thảo luận theo nhóm và đưa ra câu trả lời.
- Báo cáo, thảo luận:
+ Nhiệm vụ 1: Giáo viên gọi đại diện một số nhóm nhận xét, bổ sung. Sau đó, giáo viên nhận xét và đưa ra đáp án.

- Kết quả, nhận định:

GV nhận xét, bổ sung và đưa ra câu trả lời.
* Nhiệm vụ 2:
- Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên cho học sinh xem video về hướng dẫn đọc bản vẽ cơ khí và video về cách lắp ráp tủ sấy quần áo. sau đó yêu cầu học sinh cho biết thiết bị đó gồm những chi tiết nào, công dụng gì. Tháo, lắp thiết bị đó như thế nào?. Và về nhà làm nhiệm vụ tương tự với một số thiết bị gia đình nhà em.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
Học sinh suy nghĩ độc lập và đưa ra câu trả lời. 
- Báo cáo, thảo luận:
Giáo viên gọi một số học sinh trả lời, các bạn khác nhận xét, bổ sung. 

- Kết quả, nhận định:

GV nhận xét, bổ sung và đưa ra câu trả lời. Giáo viên giao bài tập về nhà.
IV. CÁC PHỤ LỤC 
1. Rubric số 1: đánh giá hoạt động đọc bản vẽ chi tiết
	Tiêu chí
	Chất lượng các tiêu chí

	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Đọc đúng khung tên của bản vẽ
	Đọc chính xác khung tên bản vẽ một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới đọc chính xác khung tên của bản vẽ
	Không đọc chính xác khung tên của bản vẽ.

	Xác định chính xác các hình chiếu
	Xác định chính xác các hình chiếu một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới xác định chính xác các hình chiếu
	Không xác định chính xác các hình chiếu.

	Phân tích đúng các chi tiết
	Phân tích đúng các chi tiết một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới phân tích đúng các chi tiết.
	Không phân tích đúng các chi tiết.

	Đọc đúng kích thước của các chi tiết
	Đọc đúng kích thước của các chi tiết một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới đọc đúng kích thước của các chi tiết.
	Không đọc đúng kích thước của các chi tiết.

	Đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật
	Đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật.
	Không đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật.


2. Rubric số 2: đánh giá hoạt động lập bản vẽ chi tiết

	Tiêu chí
	Chất lượng các tiêu chí

	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Khung tên đầy đủ, đúng quy cách
	Khung tên đầy đủ, đúng quy cách
	Khung tên đầy đủ,  nhưng không đúng quy cách (hoặc ngược lại)
	Khung tên không đầy đủ, không đúng quy cách

	Tỉ lệ phù hợp
	Tỉ lệ hoàn toàn phù hợp
	Tỉ lệ chưa phù hợp
	Không có tỉ lệ

	Nét vẽ đẹp, đúng quy cách.
	Nét vẽ đẹp, đúng quy cách.
	Nét vẽ đẹp, nhưng chưa đúng quy cách. (hoặc ngược lại).
	Nét vẽ không đẹp, không đúng quy cách.

	Chữ viết đẹp, đúng quy cách.
	Chữ viết đẹp, đúng quy cách.
	Chữ viết đẹp, nhưng đúng quy cách. (hoặc ngược lại).
	Chữ viết không đẹp, không đúng quy cách.

	Ghi kích thước đầy đủ, chính xác.
	Ghi kích thước đầy đủ, chính xác.
	Ghi kích thước đầy đủ, nhưng chưa chính xác. (hoặc ngược lại).
	Ghi kích thước không đầy đủ, không chính xác.

	Vẽ đủ và đúng các chi tiết
	Vẽ đủ và đúng các chi tiết
	Vẽ đủ nhưng chưa đúng các chi tiết(hoặc ngược lại).
	Vẽ chưa đủ và chưa đúng các chi tiết

	Bản vẽ sạch, đẹp
	Bản vẽ sạch, đẹp
	Bản vẽ sạch, nhưng chưa đẹp (hoặc ngược lại).
	Bản vẽ không sạch, không đẹp


3. Rubric số 3: đánh giá hoạt động đọc bản vẽ lắp

	Tiêu chí
	Chất lượng các tiêu chí

	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Đọc đúng khung tên của bản vẽ
	Đọc chính xác khung tên bản vẽ một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới đọc chính xác khung tên của bản vẽ
	Không đọc chính xác khung tên của bản vẽ.

	Xác định chính xác các hình chiếu và hình cắt
	Xác định chính xác các hình chiếu và hình cắt một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới xác định chính xác các hình chiếu và hình cắt
	Không xác định chính xác các hình chiếu và hình cắt.

	Phân tích đúng cấu tạo, chức năng các chi tiết
	Phân tích đúng cấu tạo, chức năng các chi tiết một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới phân tích đúng cấu tạo, chức năng các chi tiết.
	Không phân tích đúng cấu tạo, chức năng các chi tiết.

	Xác định chính xác mối ghép, nguyên lí làm việc, trình tự tháo lắp của chi tiết.
	Xác định chính xác mối ghép, nguyên lí làm việc, trình tự tháo lắp của chi tiết.một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới xác định chính xác mối ghép, nguyên lí làm việc, trình tự tháo lắp của chi tiết.
	Không đọc chính xác mối ghép, nguyên lí làm việc, trình tự tháo lắp của chi tiết.

	Đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật, bảng kê của chi tiết.
	Đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật, bảng kê của chi tiết. một cách nhanh chóng.
	Cần nhiều thời gian mới đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật, bảng kê của chi tiết..
	Không đọc đúng các yêu cầu kĩ thuật, bảng kê của chi tiết..


1

